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1 91402 EE4611 An ninh và quản trị mạng 46 6 0920-1150 4 6 2-9,11-18 D5-101 Trần Hoài Linh ĐL

2 93673 EE4611 An ninh và quản trị mạng 20 5 1505-1735 4 6 2-9,11-18 D6-303 Trần Hoài Linh ĐL

3 91396 EE4231 Bảo dưỡng công nghiệp 79 5 0645-0915 1 3 2-9,11-18 TC-212 Phùng Anh Tuấn TBĐ

4 91347 EE4040 Bảo vệ và điều khiển HTĐ I 78 4 1230-1405 1 2 2-9,11-18 TC-213 Nguyễn Xuân Tùng HTĐ

5 91347 Bảo vệ và điều khiển HTĐ I 6 1600-1735 5 6 2-9,11-18 TC-407 Nguyễn Xuân Tùng HTĐ

6 93714 EE3616 Biến đổi tín hiệu số và ứng dụng 40 6 1415-1735 3 6 2-9,11-18 D5-205 Phạm Thị Ngọc Yến; Nguyễn Thị Huế ĐL

7 93667 EE4604 Các hệ thống thời gian thực 20 4 1600-1735 5 6 2-9,11-18 D6-303 Nguyễn Quốc Cường ĐL

8 91380 EE5071 Các nguồn năng lượng tái tạo 61 2 0830-1005 3 4 2-9,11-18 TC-308  Lê Thị Minh Châu HTĐ

9 91108 EE3059 Cảm biến đo lường và xử lý tín hiệu đo 46 2 0920-1150 4 6 2-9,11-18 TC-508 Đào Đức Thịnh ĐL

10 93672 EE4610 Cảm biến và đo lường thông minh 20 4 1415-1550 3 4 2-9,11-18 D6-303 Nguyễn Thị Lan Hương ĐL

11 91379 EE5070 Chuyên đề NMĐ nguyên tử 38 2 0645-0820 1 2 2-9,11-18 TC-308  Lê Đức Tùng HTĐ

12 93700 EE3646 Cơ sở điện tử công suất 26 4 0645-0820 1 2 2-9,11-18 D6-102 Trần Văn Thịnh TBĐ

13 91369 EE4253 Cơ sở dữ liệu 97 2 1230-1500 1 3 2-9 TC411 Vũ Hải Mika

14 91369 Cơ sở dữ liệu 5 1505-1735 4 6 2-9 TC411 Vũ Hải Mika

15 90533 EE4111 Công nghệ phát điện 52 3 1415-1550 3 4 2-9,11-18 D9-102  Trương Ngọc Minh HTĐ

16 90332 EE3421 Cung cấp điện 32 4 0645-1005 1 4 2-9,11-18 D9-107 Bạch Quốc Khánh HTĐ

17 93669 EE4606 Đánh giá hiệu năng của các quá trình sản xuất 20 4 1230-1405 1 2 2-9,11-18 D6-303 Nguyễn Anh Tuấn ĐL

18 93557 EE3736 Điện tử 1 52 4 1320-1735 2 6 2-9,11-18 D6-304 Nguyễn Cảnh Quang ĐL

19 91317 EE3410 Điện tử công suất 66 6 0645-0915 1 3 2-9,11-18 T-403 Hà Xuân Hòa TBĐ

20 91329 EE3410 Điện tử công suất 113 5 0645-0915 1 3 2-9,11-18 T-409 Trần Trọng Minh TĐH

21 91330 EE3410 Điện tử công suất 96 5 0920-1150 4 6 2-9,11-18 T-409 Đỗ Mạnh Cường TĐH

22 91331 EE3410 Điện tử công suất 74 4 0645-0915 1 3 2-9,11-18 T-409 Phạm Việt Phương TĐH

23 91332 EE3410 Điện tử công suất 88 4 0920-1150 4 6 2-9,11-18 T-409 Vũ Hoàng Phương TĐH

24 93479 EE3410 Điện tử công suất 24 4 1230-1500 1 3 2-9,11-18 D6-104 Võ Minh Chính TĐH

25 90621 EE3109 Điện tử tương tự và điện tử số 82 5 1505-1735 4 6 2-9,11-18 T-403 Nguyễn Tuấn Ninh ĐL

26 93717 EE3596 Điện tử tương tự và ứng dụng 32 4 0645-0915 1 3 2-9,11-18 D6-104 Nguyễn Quốc Cường ĐL

27 93417 EE4424 Điều khiển hệ Euler-Lagrange 18 3 1600-1735 5 6 2-9,11-18 D6-101 Đào Phương Nam ĐK

28 91353 EE4220 Điều khiển logic và PLC 68 3 1230-1550 1 4 2-9,11-18 TC-411 Dương Minh Đức TĐH

29 91354 EE4220 Điều khiển logic và PLC 87 3 1600-1735 5 6 2-9,11-18 TC-411 Phan Thị Huyền Châu TĐH

30 91354 Điều khiển logic và PLC 6 1230-1405 1 2 2-9,11-18 TC-411 Phan Thị Huyền Châu TĐH
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31 93445 EE4220 Điều khiển logic và PLC 24 3 0830-1150 3 6 2-9,11-18 D6-102 Vũ Vân Hà ĐK

32 91392 EE4540 Điều khiển máy CNC 72 5 0920-1150 4 6 2-9,11-18 TC-212 Nguyễn Tùng Lâm TĐH

33 93552 EE4319E Điều khiển mờ và mạng nơron 18 6 0645-0915 1 3 2-9,11-18 D5-205 Nguyễn Hoài Nam ĐK

34 91383 EE4420 Điều khiển mờ và mạng nơron 129 6 0920-1150 4 6 2-9,11-18 TC-306 TS. Nguyễn Hoài Nam ĐK

35 91419 EE4225 Điều khiển PLC và mạng công nghiệp 84 4 1015-1150 5 6 2-9,11-18 TC-306 Hà Tất Thắng TĐH

36 91420 EE4225 Điều khiển PLC và mạng công nghiệp 80 4 0830-1005 3 4 2-9,11-18 TC-306 Đỗ Trọng Hiếu TĐH

37 91345 EE3550 Điều khiển quá trình 24 6 0920-1150 4 6 2-9,11-18 T-402 TS. Nguyễn Thu Hà ĐK

38 93550 EE3550E Điều khiển quá trình 18 5 0830-1150 3 6 2-9,11-18 D6-306 Đinh Thị Lan Anh ĐK

39 91348 EE4070 Điều khiển thiết bị điện 18 2 1230-1500 1 3 2-9 TC-213 Nguyễn Thanh Sơn TBĐ

40 91348 Điều khiển thiết bị điện 5 1505-1735 4 6 2-9 TC-213 Nguyễn Thanh Sơn TBĐ

41 91385 EE4347 Điều khiển truyền động điện 86 4 1015-1150 5 6 2-9,11-18 TC-308 Nguyễn Phùng Quang TĐH

42 91385 Điều khiển truyền động điện 6 0645-0820 1 2 2-9,11-18 TC-308 TĐH

43 90787 EE3339 Điều khiển và tự động hóa QTSX 23 5 1230-1550 1 4 2-9,11-18 TC-211 Võ Việt Sơn TĐH

44 91381 EE4121 Đo lường cao áp và kiểm tra không phá huỷ 65 2 1015-1150 5 6 2-9,11-18 TC-308 Đinh Quốc Trí HTĐ

45 93671 EE4608 Đo và điều khiển công nghiệp 20 3 1230-1500 1 3 2-9,11-18 D6-303 Bùi Đăng Thảnh, Nguyễn Thị Huế ĐL

46 91399 EE4524 Đo và kiểm tra không phá hủy 28 5 0645-0820 1 2 2-9,11-18 D9-102 Cung Thành Long ĐL

47 91815 EE4536 Dụng cụ và hệ thống tự động hóa đo trong xử lý môi trường 37 5 1505-1735 4 6 2-9,11-18 D9-102 Nguyễn Thanh Hường ĐL

48 85479 EE2018 Electrical Engineering 36 5 0645-0915 1 3 2-9,11-18 D9-407 Nguyễn Bích Liên TBĐ

49 93416 EE4416 Hệ sự kiện rời rạc 19 3 1230-1550 1 4 2-9,11-18 D6-101 Đinh Thị Lan Anh ĐK

50 91416 EE3411 Hệ thống biến đổi điện cơ 81 3 0645-0915 1 3 2-9,11-18 TC-306 Tạ Duy Hà TĐH

51 91417 EE3411 Hệ thống biến đổi điện cơ 74 3 0920-1150 4 6 2-9,11-18 TC-306 Võ Minh Chính TĐH

52 91810 EE3423 Hệ thống cung cấp điện 63 4 1505-1735 4 6 2-9,11-19 D5-101 Lê Việt Tiến HTĐ

53 91318 EE3425 Hệ thống cung cấp điện 129 6 0920-1150 4 6 2-9,11-20 T-403 Lê Việt Tiến HTĐ

54 90645 EE3469 Hệ thống cung cấp điện 16 3 1600-1735 5 6 2-9,11-21 D5-201 Phạm Năng Văn HTĐ

55 91374 EE4241 Hệ thống cung cấp điện cho các tòa nhà 53 6 0645-0915 1 3 2-9,11-18 TC-309 Nguyễn Văn Ánh TBĐ

56 91418 EE3551 Hệ thống điều khiển quá trình 84 6 0645-0915 1 3 2-9,11-18 TC-306 ThS. Đinh Thị Lan Anh ĐK

57 91356 EE4435 Hệ thống điều khiển số 91 2 1230-1500 1 3 2-9,11-18 TC-212 TS. Vũ Thị Thúy Nga ĐK

58 91357 EE4435 Hệ thống điều khiển số 73 2 1505-1735 4 6 2-9,11-18 TC-212 ThS. Chu Đức Việt ĐK

59 91358 EE4435 Hệ thống điều khiển số 30 5 1505-1735 4 6 2-9,11-18 TC-212 ThS. Đặng Văn Mỹ ĐK

60 91397 EE4435 Hệ thống điều khiển số 84 3 0645-0915 1 3 2-9,11-18 D5-101 Thay Quang TĐH

61 93448 EE4435 Hệ thống điều khiển số 25 4 0645-0915 1 3 2-9,11-18 D6-101 Vũ Thị Thúy Nga ĐK

62 93549 EE4435E Hệ thống điều khiển số 18 2 0830-1150 3 6 2-9,11-18 D6-306 Chu Đức Việt ĐK

63 91352 EE3600 Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp 27 2 1230-1500 1 3 11-18 TC-213 Nguyễn Anh Tuấn ĐL

64 91352 Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp 5 1505-1735 4 6 11-18 TC-213 Nguyễn Anh Tuấn ĐL

65 91390 EE4330 Hệ thống sản xuất Tự động hóa tích hợp máy tính 84 5 0645-0915 1 3 2-9,11-18 TC-308 Phan Thị Huyền Châu TĐH

2



TT Mã Lớp Mã Lớp kèm Mã HP Tên học phần SLSV Thứ Thời gian Tiết bđ Tiết kt Tuần học Phòng Cán bộ GD BM

66 91388 EE4300 Hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển bằng máy tính 77 6 0830-1150 3 6 2-9,11-18 TC-308 Hà Tất Thắng TĐH

67 93578 EE3009E Hệ thống truyền thông công nghiệp 36 4 1600-1735 5 6 2-9,11-18 D6-301 Bùi Đăng Thảnh ĐL

68 91394 EE5220 Hệ thống tự động hóa nhà máy giấy 24 4 1505-1735 4 6 2-9,11-18 T-410 Phạm Quang Đăng TĐH

69 91395 EE4323 Hệ thống tự động hóa nhà máy nhiệt điện 90 3 0920-1150 4 6 2-9,11-18 TC-212 Nguyễn Huy Phương TĐH

70 91393 EE4325 Hệ thống tự động hóa nhà máy xi măng 91 3 0645-0915 1 3 2-9,11-18 TC-212 Nguyễn Mạnh Tiến TĐH

71 91414 EE2201 Hệ thống và thiết bị điều khiển 117 2 0645-0915 1 3 2-9,11-18 TC-306 TS. Nguyễn Trọng Thuấn ĐK

72 91415 EE2201 Hệ thống và thiết bị điều khiển 75 2 0920-1150 4 6 2-9,11-18 TC-306 TS. Vũ Vân Hà ĐK

73 91816 EE2200 Hệ thống và thiết bị đo 46 6 1505-1735 4 6 2-9,11-18 D5-105 Lê Thị Thanh Hà ĐL

74 91320 EE3242 Khí cụ điện 130 5 1015-1150 5 6 2-9,11-18 T-410 Nguyễn Văn Ánh TBĐ

75 91349 EE4090 Khí cụ điện cao áp 97 2 1505-1735 4 6 2-9,11-18 TC-213 Đặng Chí Dũng TBĐ

76 91350 EE4090 Khí cụ điện cao áp 59 5 1230-1500 1 3 2-9,11-18 TC-213 Đặng Chí Dũng TBĐ

77 91382 EE4502 Kỹ thuật cảm biến 64 4 0645-1005 1 4 2-9,11-18 TC-308 Hoàng Sĩ Hồng ĐL

78 91351 EE4082 Kỹ thuật chiếu sáng 30 3 1230-1550 1 4 2-9,11-18 TC-213 Phạm Hùng Phi TBĐ

79 90342 EE2010 Kỹ thuật điện 2 1415-1550 3 4 2-9,11-18 TC-204 Nguyễn Nga Việt TBĐ

80 90343 90342 EE2010 Kỹ thuật điện 67 5 1600-1735 5 6 2,4,6,8,12,14,16,18 TC-209 Nguyễn Nga Việt TBĐ

81 90344 90342 EE2010 Kỹ thuật điện 64 5 1600-1735 5 6 3,5,7,9,11,13,15,17 TC-209 Nguyễn Nga Việt TBĐ

82 90376 EE2010 Kỹ thuật điện 5 0645-0820 1 2 2-9,11-18 D6-209 Nguyễn Thế Công TBĐ

83 90377 90376 EE2010 Kỹ thuật điện 100 6 1015-1150 5 6 2,4,6,8,12,14,16,18 D3-507 Nguyễn Thế Công TBĐ

84 90378 90376 EE2010 Kỹ thuật điện 100 6 1015-1150 5 6 3,5,7,9,11,13,15,17 D3-507 Nguyễn Thế Công TBĐ

85 90902 EE2010 Kỹ thuật điện 6 1015-1150 5 6 2-9,11-18 D9-206 Nguyễn Bích Liên TBĐ

86 90903 90902 EE2010 Kỹ thuật điện 74 4 1015-1150 5 6 2,4,6,8,12,14,16,18 D5-202 Nguyễn Bích Liên TBĐ

87 90904 90902 EE2010 Kỹ thuật điện 48 4 1015-1150 5 6 3,5,7,9,11,13,15,17 D5-202 Nguyễn Bích Liên TBĐ

88 90648 EE2010 Kỹ thuật điện 2 1015-1150 5 6 2-9,11-18 D9-201 Trần Tuấn Vũ TBĐ

89 90649 90648 EE2012 Kỹ thuật điện 98 4 1015-1150 5 6 2,4,6,8,12,14,16,18 D9-106 Trần Tuấn Vũ TBĐ

90 90650 90648 EE2012 Kỹ thuật điện 102 4 1015-1150 5 6 3,5,7,9,11,13,15,17 D9-106 Trần Tuấn Vũ TBĐ

91 90914 EE2012 Kỹ thuật điện 3 0920-1100 4 5 2-9,11-18 D9-101 Bùi Minh Định TBĐ

92 90915 90914 EE2012 Kỹ thuật điện 99 4 1015-1150 5 6 2,4,6,8,12,14,16,18 D9-206 Bùi Minh Định TBĐ

93 90916 90914 EE2012 Kỹ thuật điện 100 4 1015-1150 5 6 3,5,7,9,11,13,15,17 D9-206 Bùi Minh Định TBĐ

94 90923 EE2012 Kỹ thuật điện 3 0735-0915 2 3 2-9,11-18 D9-106 Trần Tuấn Vũ TBĐ

95 90924 90923 EE2012 Kỹ thuật điện 65 6 0830-1005 3 4 2,4,6,8,12,14,16,18 D5-202 Trần Tuấn Vũ TBĐ

96 90925 90923 EE2012 Kỹ thuật điện 25 6 0830-1005 3 4 3,5,7,9,11,13,15,17 D5-202 Trần Tuấn Vũ TBĐ

97 90935 EE2012 Kỹ thuật điện 2 1015-1150 5 6 2-9,11-18 D9-206 Nguyễn Bích Liên TBĐ

98 90936 90935 EE2012 Kỹ thuật điện 74 6 0645-0820 1 2 2,4,6,8,12,14,16,18 T-405 Nguyễn Bích Liên TBĐ

99 90937 90935 EE2012 Kỹ thuật điện 55 6 0645-0820 1 2 3,5,7,9,11,13,15,17 T-405 Nguyễn Bích Liên TBĐ

100 91036 EE2012 Kỹ thuật điện 5 1015-1150 5 6 2-9,11-18 TC-412 Nguyễn Bích Liên TBĐ
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101 91037 91036 EE2012 Kỹ thuật điện 70 3 0645-0820 1 2 2,4,6,8,12,14,16,18 TC-509 Nguyễn Bích Liên TBĐ

102 91038 91036 EE2012 Kỹ thuật điện 70 3 0645-0820 1 2 3,5,7,9,11,13,15,17 TC-509 Nguyễn Bích Liên TBĐ

103 91039 EE2012 Kỹ thuật điện 70 3 0830-1005 3 4 3,5,7,9,11,13,15,17 TC-509 Nguyễn Bích Liên TBĐ

104 91044 EE2012 Kỹ thuật điện 2 1015-1150 5 6 2-9,11-18 TC-412 Nguyễn Thế Công TBĐ

105 91045 91044 EE2012 Kỹ thuật điện 70 3 0830-1005 3 4 2,4,6,8,12,14,16,18 TC-509 Nguyễn Thế Công TBĐ

106 91046 91044 EE2012 Kỹ thuật điện 69 3 1015-1150 5 6 2,4,6,8,12,14,16,18 TC-509 Nguyễn Thế Công TBĐ

107 91047 91044 EE2012 Kỹ thuật điện 70 3 1015-1150 5 6 3,5,7,9,11,13,15,17 TC-509 Nguyễn Thế Công TBĐ

108 91234 EE2012 Kỹ thuật điện 3 1015-1150 5 6 2-9,11-18 TC-407 Nguyễn Nga Việt TBĐ

109 91235 91234 EE2012 Kỹ thuật điện 46 5 0830-1005 3 4 2,4,6,8,12,14,16,18 T-407 Nguyễn Nga Việt TBĐ

110 91236 91234 EE2012 Kỹ thuật điện 59 5 0830-1005 3 4 3,5,7,9,11,13,15,17 T-407 Nguyễn Nga Việt TBĐ

111 91431 EE2012 Kỹ thuật điện 3 1600-1735 5 6 2-9,11-18 TC-405 Hà Xuân Hòa TBĐ

112 91432 91431 EE2012 Kỹ thuật điện 76 6 1600-1735 5 6 3,5,7,9,11,13,15,17 T-408 Hà Xuân Hòa TBĐ

113 91433 91431 EE2012 Kỹ thuật điện 75 6 1415-1550 3 4 2,4,6,8,12,14,16,18 T-407 Hà Xuân Hòa TBĐ

114 91443 EE2012 Kỹ thuật điện 3 1230-1405 1 2 2-9,11-18 TC-504 Bùi Minh Định TBĐ

115 91444 91443 EE2012 Kỹ thuật điện 75 6 1230-1405 1 2 2,4,6,8,12,14,16,18 T-406 Bùi Minh Định TBĐ

116 91445 91443 EE2012 Kỹ thuật điện 75 6 1415-1550 3 4 3,5,7,9,11,13,15,17 T-410 Bùi Minh Định TBĐ

117 91455 EE2012 Kỹ thuật điện 3 1415-1550 3 4 2-9,11-18 TC-505 Hà Xuân Hòa TBĐ

118 91456 91455 EE2012 Kỹ thuật điện 75 4 1600-1735 5 6 3,5,7,9,11,13,15,17 T-408 Hà Xuân Hòa TBĐ

119 91457 91455 EE2012 Kỹ thuật điện 74 4 1415-1550 3 4 2,4,6,8,12,14,16,18 T-401 Hà Xuân Hòa TBĐ

120 91555 EE2012 Kỹ thuật điện 6 1415-1550 3 4 2-9,11-18 D6-209 Nguyễn Nga Việt TBĐ

121 91556 91555 EE2012 Kỹ thuật điện 90 3 1415-1550 3 4 2,4,6,8,12,14,16,18 T-407 Nguyễn Nga Việt TBĐ

122 91557 91555 EE2012 Kỹ thuật điện 61 3 1600-1735 5 6 3,5,7,9,11,13,15,17 T-408 Nguyễn Nga Việt TBĐ

123 93509 EE2012 Kỹ thuật điện 22 2 0920-1150 4 6 2-9,11-18 D6-103 Phạm Hùng Phi TBĐ

124 91011 EE2012 Kỹ thuật điện 4 0645-0915 1 3 2-9,11-18 T-406 Nguyễn Văn Ánh TBĐ

125 91012 91011 EE2014 Kỹ thuật điện 50 3 1015-1150 5 6 2,4,6,8,12,14,16,18 T-402 Nguyễn Văn Ánh TBĐ

126 91013 91011 EE2014 Kỹ thuật điện 70 3 1015-1150 5 6 3,5,7,9,11,13,15,17 T-402 Nguyễn Văn Ánh TBĐ

127 91014 EE2014 Kỹ thuật điện 4 0920-1150 4 6 2-9,11-18 T-406 Phạm Hùng Phi TBĐ

128 91015 91014 EE2014 Kỹ thuật điện 49 5 1015-1150 5 6 2,4,6,8,12,14,16,18 T-402 Phạm Hùng Phi TBĐ

129 91016 91014 EE2014 Kỹ thuật điện 73 5 1015-1150 5 6 3,5,7,9,11,13,15,17 T-402 Phạm Hùng Phi TBĐ

130 91244 EE2014 Kỹ thuật điện 3 0735-1005 2 4 2-9,11-18 TC-502 Nguyễn Nga Việt TBĐ

131 91245 91244 EE2014 Kỹ thuật điện 77 5 1015-1150 5 6 2,4,6,8,12,14,16,18 T-407 Nguyễn Nga Việt TBĐ

132 91246 91244 EE2014 Kỹ thuật điện 77 5 1015-1150 5 6 3,5,7,9,11,13,15,17 T-407 Nguyễn Nga Việt TBĐ

133 91378 EE5050 Kỹ thuật điện cao áp II 63 6 0920-1150 4 6 2-9,11-18 TC-309 Nguyễn Đình Thắng HTĐ

134 90443 EE2016 Kỹ thuật điện, điện tử 37 4 1015-1150 5 6 2-9,11-18 D9-204 Trần Văn Thịnh TBĐ

135 90443 EE2016 Kỹ thuật điện, điện tử 6 1015-1150 5 6 2-9,11-18 D9-204 Trần Văn Thịnh TBĐ
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136 90444 EE2016 Kỹ thuật điện, điện tử 144 4 0645-1005 1 4 2-9,11-18 D9-205 Nguyễn Thế Công TBĐ

137 91315 EE3110 Kỹ thuật đo lường 76 2 0920-1150 4 6 11-18 T-401 Lê Thị Thanh Hà ĐL

138 91315 EE3110 Kỹ thuật đo lường 4 0645-0915 1 3 11-18 T-401 Lê Thị Thanh Hà ĐL

139 91321 EE3110 Kỹ thuật đo lường 84 3 0645-0915 1 3 2-9 T-410 Nguyễn Thanh Hường ĐL

140 91321 EE3110 Kỹ thuật đo lường 6 0920-1150 4 6 2-9 T-410 Nguyễn Thanh Hường ĐL

141 91322 EE3110 Kỹ thuật đo lường 85 3 0920-1150 4 6 2-9 T-410 Nguyễn Thị Huế ĐL

142 91322 EE3110 Kỹ thuật đo lường 6 0645-0915 1 3 2-9 T-410 Nguyễn Thị Huế ĐL

143 91323 EE3110 Kỹ thuật đo lường 45 3 0645-0915 1 3 11-18 T-410 Nguyễn Hoàng Nam ĐL

144 91323 EE3110 Kỹ thuật đo lường 6 0920-1150 4 6 11-18 T-410 Nguyễn Hoàng Nam ĐL

145 91324 EE3110 Kỹ thuật đo lường 83 3 0920-1150 4 6 11-18 T-410 Lê Thị Thanh Hà ĐL

146 91324 EE3110 Kỹ thuật đo lường 6 0645-0915 1 3 11-18 T-410 Lê Thị Thanh Hà ĐL

147 93477 EE3110 Kỹ thuật đo lường 24 3 1230-1500 1 3 2-9,11-18 D6-104 Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Huế ĐL

148 90321 EE3509 Kỹ thuật đo lường 41 2 0920-1150 4 6 2-9,11-18 D3-403 Lê Thị Thanh Hà ĐL

149 91319 EE3490 Kỹ thuật lập trình 90 5 0645-1005 1 4 2-9,11-18 T410 Nguyễn Việt Tùng Mika

150 91338 EE3490 Kỹ thuật lập trình 78 2 0830-1150 3 6 2-9,11-18 T410 Nguyễn Thị Thanh Hải Mika

151 91340 EE3490 Kỹ thuật lập trình 86 4 0645-1005 1 4 2-9,11-18 T402 Nguyễn Việt Tùng Mika

152 91341 EE3490 Kỹ thuật lập trình 60 2 0645-1005 1 4 2-9,11-18 T411 Đào Trung Kiên Mika

153 93481 EE3490 Kỹ thuật lập trình 23 6 1230-1550 1 4 2-9,11-18 D6-104 Lê Minh Hoàng Mika

154 93577 EE3490E Kỹ thuật lập trình 40 5 1230-1550 1 4 2-9,11-18 D6-301 Đào Trung Kiên Mika

155 91384 EE4341 Kỹ thuật Robot 142 2 0645-1005 1 4 2-9,11-18 TC-207 Nguyễn Mạnh Tiến TĐH

156 93449 EE4341 Kỹ thuật Robot 28 5 0830-1150 3 6 2-9,11-18 D6-102 Phan Bùi Khôi ĐK-MG

157 91412 EE2080 Lý thuyết điều khiển 115 2 1505-1735 4 6 2-9,11-18 D9-105 ThS. Cao Thành Trung/TS. Nguyễn Thu Hà ĐK

158 91412 Lý thuyết điều khiển 3 1600-1735 5 6 2-9,11-18 D9-105 ThS. Cao Thành Trung/TS. Nguyễn Thu Hà ĐK

159 91413 EE2080 Lý thuyết điều khiển 61 2 1230-1500 1 3 2-9,11-18 D9-106 ThS. Cao Thành Trung ĐK

160 91413 Lý thuyết điều khiển 3 1415-1550 3 4 2-9,11-18 D9-106 ThS. Cao Thành Trung ĐK

161 91495 EE3280 Lý thuyết điều khiển I 124 2 1230-1405 1 2 2-9,11-18 TC-204 TS. Nguyễn Hoài Nam ĐK

162 91495 Lý thuyết điều khiển I 3 1600-1735 5 6 2-9,11-18 TC-204 TS. Nguyễn Hoài Nam ĐK

163 93486 EE3280 Lý thuyết điều khiển I 23 2 1230-1550 1 4 2-9,11-18 D6-104 Nguyễn Thu Hà ĐK

164 91355 EE4230 Lý thuyết điều khiển II 24 6 1415-1735 3 6 2-9,11-18 TC-411 GS. Phan Xuân Minh (MG) ĐK

165 93447 EE4230 Lý thuyết điều khiển II 24 2 0830-1150 3 6 2-9,11-18 D6-102 Nguyễn Doãn Phước ĐK

166 90956 EE3359 Lý thuyết điều khiển tự động 48 2 1230-1405 1 2 2-9,11-18 TC-410 TS. Đào Phương Nam ĐK

167 90956 Lý thuyết điều khiển tự động 4 1600-1735 5 6 2-9,11-18 TC-204 TS. Đào Phương Nam ĐK

168 91048 EE3359 Lý thuyết điều khiển tự động 130 4 1230-1550 1 4 2-9,11-18 TC-502 TS. Nguyễn Trọng Thuấn ĐK

169 91049 EE3359 Lý thuyết điều khiển tự động 84 6 1415-1735 3 6 2-9,11-18 TC-502 TS. Nguyễn Thu Hà ĐK

170 91259 EE3359 Lý thuyết điều khiển tự động 104 2 1230-1550 1 4 2-9,11-18 TC-502 ThS. Đặng Văn Mỹ ĐK
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171 93551 EE4230E Lý thuyết điều khiển tự động 2 18 4 0830-1150 3 6 2-9,11-18 D6-206 Đỗ Thị Tú Anh ĐK

172 93573 EE3280E Lý thuyết điều khiển tự động I 38 2 1230-1550 1 4 2-9,11-18 D6-301 Đỗ Thị Tú Anh ĐK

173 91281 EE2020 Lý thuyết mạch điện I 3 1505-1735 4 6 2-9,11-18 D9-201 Cung Thành Long ĐL

174 91282 91281 EE2020 Lý thuyết mạch điện I 100 5 1415-1550 3 4 2,4,6,8,12,14,16,18 D9-106 Cung Thành Long ĐL

175 91283 91281 EE2020 Lý thuyết mạch điện I 46 5 1415-1550 3 4 3,5,7,9,11,13,15,17 D9-106 Cung Thành Long ĐL

176 91295 EE2020 Lý thuyết mạch điện I 2 1505-1735 4 6 2-9,11-18 D9-101 Nguyễn Công Phương ĐL

177 91296 91295 EE2020 Lý thuyết mạch điện I 99 5 1600-1735 5 6 2,4,6,8,12,14,16,18 D9-105 Nguyễn Công Phương ĐL

178 91297 91295 EE2020 Lý thuyết mạch điện I 100 5 1600-1735 5 6 3,5,7,9,11,13,15,17 D5-105 Nguyễn Công Phương ĐL

179 91309 EE2020 Lý thuyết mạch điện I 2 1230-1500 1 3 2-9,11-18 D9-201 Nguyễn Việt Sơn ĐL

180 91310 91309 EE2020 Lý thuyết mạch điện I 100 5 1230-1405 1 2 3,5,7,9,11,13,15,17 D9-105 Nguyễn Việt Sơn ĐL

181 91311 91309 EE2020 Lý thuyết mạch điện I 52 5 1230-1405 1 2 2,4,6,8,12,14,16,18 D5-105 Nguyễn Việt Sơn ĐL

182 91409 EE2020 Lý thuyết mạch điện I 6 1230-1500 1 3 2-9,11-18 TC-412 Trần Hoài Linh ĐL

183 91410 91409 EE2020 Lý thuyết mạch điện I 102 3 1230-1405 1 2 2,4,6,8,12,14,16,18 D9-106 Trần Hoài Linh ĐL

184 91411 91409 EE2020 Lý thuyết mạch điện I 100 3 1230-1405 1 2 3,5,7,9,11,13,15,17 D9-106 Trần Hoài Linh ĐL

185 93505 EE2020 Lý thuyết mạch điện I 43 4 0830-1150 3 6 2-9,11-18 D6-304 Nguyễn Thế Thắng ĐL

186 91343 EE2120 Lý thuyết mạch điện II 100 4 1015-1150 5 6 2-9,11-18 T-411 Nguyễn Công Phương ĐL

187 93535 EE3766 Mạch giao diện máy tính 30 5 0645-1100 1 5 2-9,11-18 D6-303 Vũ Đức Trọng ĐL

188 93585 EE3706 Mạch tuyến tính 1 69 3 0645-1005 1 4 2-9,11-18 D6-107 Nguyễn Công Phương ĐL

189 93596 EE3706 Mạch tuyến tính 1 59 4 1230-1550 1 4 2-9,11-18 D6-107 Nguyễn Việt Sơn ĐL

190 91784 EE3726 Mạch tuyến tính 2 23 7 0735-1150 2 5 2-9,11-18 D3405 Nguyễn Công Phương ĐL

191 93713 EE3617 Mạch và năng lượng điện 47 3 1230-1500 1 3 2-9,11-18 D5-205 Cung Thành Long ĐL

192 93666 EE4603 Mạng cục bộ công nghiệp 20 2 1230-1500 1 3 2-9,11-18 D6-303 Đào Đức Thịnh ĐL

193 91401 EE4519 Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu 39 5 1015-1150 5 6 2-9,11-18 D5-202 Trần Hoài Linh ĐL

194 93702 EE3196 Máy điện 26 2 0920-1150 4 6 2-9,11-18 D6-104 Triệu Việt Linh TBĐ

195 91811 EE3141 Máy điện cơ sở 60 2 1505-1735 4 6 2-9,11-18 D3-507 Nguyễn Vũ Thanh TBĐ

196 91316 EE3140 Máy điện I 83 2 0645-0915 1 3 2-9,11-18 T-402 Phạm Minh Tú TBĐ

197 91325 EE3140 Máy điện I 87 3 0645-0915 1 3 2-9,11-18 T-411 Đặng Quốc Vương TBĐ

198 91326 EE3140 Máy điện I 86 3 0920-1150 4 6 2-9,11-18 T-411 Đặng Quốc Vương TBĐ

199 91327 EE3140 Máy điện I 53 4 0645-0915 1 3 2-9,11-18 T-410 Phạm Minh Tú TBĐ

200 91328 EE3140 Máy điện I 84 4 0920-1150 4 6 2-9,11-18 T-410 Bùi Đức Hùng TBĐ

201 93478 EE3140 Máy điện I 24 3 1505-1735 4 6 2-9,11-18 D6-104 Bùi Đức Hùng TBĐ

202 91375 EE4204 Máy điện trong thiết bị tự động và điều khiển 36 3 0645-1005 1 4 2-9,11-18 TC-309 Triệu Việt Linh TBĐ

203 93668 EE4605 Mô hình hoá các hệ thống rời rạc 20 3 1505-1645 4 5 2-9,11-18 D6-303 Nguyễn Cảnh Quang ĐL

204 91389 EE4316 Mô hình hoá và mô phỏng 68 5 0920-1150 4 6 2-9,11-18 TC-308 Đỗ Mạnh Cường TĐH

205 93594 EE3033E Nguyên lý trường điện từ 54 3 1320-1735 2 6 2-9,11-18 D6-107 Trần Hoài Linh ĐL
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206 91408 EE1000 Nhập môn Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 170 6 1505-1645 4 5 2-9,11-18 TC-412

207 91273 EE1010 Nhập môn kỹ thuật ngành điện 198 4 1230-1405 1 2 2-9,11-18 D6-209

208 91287 EE1010 Nhập môn kỹ thuật ngành điện 226 4 1415-1550 3 4 2-9,11-18 D9-101

209 91301 EE1010 Nhập môn kỹ thuật ngành điện 224 4 1600-1735 5 6 2-9,11-18 D9-201

210 93507 EE1010 Nhập môn kỹ thuật ngành điện 19 2 0735-0915 2 3 2-9,11-18 D6-103

211 91808 EE4115 Ổn định của hệ thống điện 22 6 1230-1500 1 3 2-9,11-18 TC-507 Đỗ Xuân Khôi HTĐ

212 91346 EE4030 Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp 71 4 1415-1735 3 6 2-9,11-18 TC-213 Lê Đức Tùng HTĐ

213 91400 EE4513 Quản lý công nghiệp 58 6 0645-0915 1 3 2-9,11-18 D5-101 Nguyễn Anh Tuấn ĐL

214 91373 EE4114 Quy hoạch phát triển hệ thống điện 61 4 0830-1150 3 6 2-9,11-18 TC-309  Lã Minh Khánh HTĐ

215 93670 EE4607 Robot công nghiệp 20 2 0920-1150 4 6 2-9,11-18 D4-103 Trần Văn Tuấn ĐL

216 91376 EE5060 Sử dụng máy tính trong phân tích HTĐ 67 3 1015-1150 5 6 2-9,11-18 TC-309  Đinh Quang Huy HTĐ

217 91376 Sử dụng máy tính trong phân tích HTĐ 5 0645-0820 1 2 2-9,11-18 TC-309  Đinh Quang Huy HTĐ

218 93699 EE3676 Thiết bị đo điện tử 26 2 0645-0915 1 3 2-9,11-18 D6-104 Lê Minh Thùy ĐL

219 91360 EE4423 Thiết bị khí nén và thủy lực trong tự động hóa 47 2 1230-1550 1 4 2-9,11-18 TC-512 Nguyễn Danh Huy TĐH

220 91361 EE4423 Thiết bị khí nén và thủy lực trong tự động hóa 85 5 1415-1735 3 6 2-9,11-18 TC-512 Nguyễn Quang Địch TĐH

221 91359 EE4401 Thiết kế hệ điều khiển nhúng 18 3 1600-1735 5 6 2-9,11-18 TC-213 ThS. Chu Đức Việt ĐK

222 91359 Thiết kế hệ điều khiển nhúng 5 1320-1500 2 3 2-9,11-18 TC-212 ThS. Chu Đức Việt ĐK

223 93553 EE4401E Thiết kế hệ điều khiển nhúng (BTL) 18 3 0830-1150 3 6 2-9,11-18 D6-105 Chu Đức Việt ĐK

224 91386 EE4336 Thiết kế hệ thống điều khiển điện tử công suất 43 3 0645-0915 1 3 2-9,11-18 TC-308 Vũ Hoàng Phương TĐH

225 91387 EE4336 Thiết kế hệ thống điều khiển điện tử công suất 72 3 0920-1150 4 6 2-9,11-18 TC-308 Trần Trọng Minh TĐH

226 91368 EE4251 Thiết kế hệ thống nhúng 83 6 1415-1735 3 6 2-9,11-18 TC-512 Nguyễn Quốc Cường ĐL

227 91391 EE4530 Thiết kế hệ thống TĐH 24 2 1230-1500 1 3 2-9,11-18 T-410 Nguyễn Hồng Quang TĐH

228 91370 EE5211 Thiết kế khí cụ điện 85 2 0645-1005 1 4 2-9,11-18 TC-309 Đặng Chí Dũng TBĐ

229 91371 EE4207 Thiết kế thiết bị điều khiển 22 2 1015-1150 5 6 2-9,11-18 TC-309 Nguyễn Thanh Sơn TBĐ

230 91371 Thiết kế thiết bị điều khiển 4 0645-0820 1 2 2-9,11-18 TC-309 Nguyễn Thanh Sơn TBĐ

231 91366 EE4260 Thiết kế thiết bị đo 90 2 1230-1500 1 3 11-18 TC-411 Nguyễn Thị Lan Hương ĐL

232 91366 Thiết kế thiết bị đo 5 1505-1735 4 6 11-18 TC-411 Nguyễn Thị Lan Hương ĐL

233 91278 EE2000 Tín hiệu và hệ thống 3 1230-1500 1 3 2-9,11-18 D9-201 TS. Đỗ Thị Tú Anh ĐK

234 91279 91278 EE2000 Tín hiệu và hệ thống 101 5 1230-1405 1 2 2,4,6,8,12,14,16,18 D9-106 ThS. Nguyễn Việt Dũng ĐK

235 91280 91278 EE2000 Tín hiệu và hệ thống 24 5 1600-1735 5 6 3,5,7,9,11,13,15,17 D9-106 ThS. Nguyễn Việt Dũng ĐK

236 91292 EE2000 Tín hiệu và hệ thống 2 1230-1500 1 3 2-9,11-18 D9-101 GS. Phan Xuân Minh (MG) ĐK

237 91293 91292 EE2000 Tín hiệu và hệ thống 100 5 1415-1550 3 4 2,4,6,8,12,14,16,18 D9-105 ThS. Nguyễn Việt Dũng ĐK

238 91294 91292 EE2000 Tín hiệu và hệ thống 100 5 1230-1405 1 2 3,5,7,9,11,13,15,17 D5-105 ThS. Đặng Văn Mỹ ĐK

239 91306 EE2000 Tín hiệu và hệ thống 2 1505-1735 4 6 2-9,11-18 D9-201 TS. Đào Phương Nam ĐK

240 91307 91306 EE2000 Tín hiệu và hệ thống 100 5 1415-1550 3 4 3,5,7,9,11,13,15,17 D9-105 ThS. Lê Xuân Hải (TG) ĐK
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241 91308 91306 EE2000 Tín hiệu và hệ thống 46 5 1600-1735 5 6 2,4,6,8,12,14,16,18 D5-105 ThS. Lê Xuân Hải (TG) ĐK

242 93508 EE2000 Tín hiệu và hệ thống 20 3 0645-1005 1 4 2-9,11-18 D6-104 Đào Phương Nam ĐK

243 93598 EE3000E Tín hiệu và hệ thống 61 5 1415-1735 3 6 2-9,11-18 D5-205 Đỗ Thị Tú Anh ĐK

244 91377 EE4108 Tối ưu hoá chế độ hệ thống điện 70 5 0830-1150 3 6 2-9,11-18 TC-309 Phạm Năng Văn HTĐ

245 93414 EE4433 Tối ưu hoá và điều khiển tối ưu 18 6 1230-1550 1 4 2-9,11-18 D6-101 Nguyễn Doãn Phước ĐK

246 91362 EE4240 Trang bị điện-điện tử các máy công nghiệp 83 2 1600-1735 5 6 2-9,11-18 TC-411 Vũ Thụy Nguyên TĐH

247 91362 Trang bị điện-điện tử các máy công nghiệp 4 1230-1405 1 2 2-9,11-18 TC-411 TĐH

248 91363 EE4240 Trang bị điện-điện tử các máy công nghiệp 134 4 1415-1735 3 6 2-9,11-18 TC-411 Lê Minh Hà TĐH

249 93482 EE2030 Trường điện từ 25 6 1500-1735 5 6 2-9,11-18 D6-104 Nguyễn Thế Thắng ĐL

250 91344 EE3510 Truyền động điện 42 6 0645-0915 1 3 2-9,11-18 T-402 Tạ Cao Minh TĐH

251 91120 EE3539 Truyền động điện 91 6 0645-0915 1 3 2-9,11-18 TC-410 Nguyễn Tùng Lâm TĐH

252 91809 EE3481 Vi điều khiển và ứng dụng 60 2 1230-1500 1 3 2-9,11-18 D3-507 Võ Duy Thành TĐH

253 91364 EE4422 Vi điều khiển và ứng dụng 107 3 1230-1500 1 3 2-9,11-18 TC-512 Võ Duy Thành TĐH

254 91365 EE4422 Vi điều khiển và ứng dụng 83 3 1505-1735 4 6 2-9,11-18 TC-512 Nguyễn Hồng Quang TĐH

255 91333 EE3480 Vi xử lý 83 6 0645-0915 1 3 2-9,11-18 T-411 Lê Minh Thùy ĐL

256 91334 EE3480 Vi xử lý 87 6 0920-1150 4 6 2-9,11-18 T-411 Nguyễn Cảnh Quang ĐL

257 91335 EE3480 Vi xử lý 92 5 0645-0915 1 3 2-9,11-18 T-411 Lê Công Cường ĐL

258 91336 EE3480 Vi xử lý 87 5 0920-1150 4 6 2-9,11-18 T-411 Trần Văn Tuấn ĐL

259 91337 EE3480 Vi xử lý 56 2 0920-1150 4 6 2-9,11-18 T-402 Vũ Đức Trọng ĐL

260 93480 EE3480 Vi xử lý 25 4 1505-1735 4 6 2-9,11-18 D6-104 Lê Công Cường ĐL

261 91367 EE4250 Xử lý tín hiệu 89 4 1230-1550 1 4 2-9,11-18 TC-512 Phạm Thị Ngọc Yến ĐL
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